
STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ THI

1 Lê Trường An C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 2

2 Nguyễn Gia Bảo C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 2

3 Y-  Bing C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 2

4 Nguyễn Dương Chí Cường C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 2

5 Nguyễn Phước Danh C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 2

6 Trần Phạm Mỹ Duyên C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 2

7 Nguyễn Đình Dương C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 2

8 Nguyễn Gia Huy C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 2

9 Nguyễn Minh Huy C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 2

10 Trần Gia Huy C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 2

11 Lê Thị Như Huỳnh C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

12 Đinh Thị Tuyết Hương C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

13 Lê Thị Mỹ Hương C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

14 Nguyễn Thúy Linh C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

15 Thượng Thị Khánh Linh C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

16 Nguyễn Trần Chúc Minh C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

17 Cao Diễm My C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

18 Điền Gia Nghi C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

19 Võ Phan Hạnh Nguyên C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

20 Thạch Phương Nhi C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

21 Cao Thị Huỳnh Như C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

22 Huỳnh Thị Tâm Như C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

23 Lê Minh Nhựt C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

24 Cao Thiên Phúc C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

25 Lê Hữu Thắng C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

26 Nguyễn Ngọc Thiện C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 4

27 Trần Ngọc Trọng C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 4

28 Nguyễn Thị Thanh Tuyền C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 4

29 Nguyễn Mẫn Vinh C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 4

30 Lê Thị Thanh Vy C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 4

31 Phạm Ngọc Thảo Vy C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 4

32 Nguyễn Hồng Yến C25LG1 25 09h30 23/11/2023 PM 4
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1 Trần Elaniria Christian Bernard C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 2

2 Nguyễn Võ Thành Danh C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 2

3 Ngô Lê Gia Đạt C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 2

4 Phan Hải Đăng C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 2

5 Lâm Ngọc Hân C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 2

6 Nguyễn Nhật Huy C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 2

7 Nguyễn Dương Minh C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 3

8 Trần Lan Thúy My C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 3

9 Hà Bảo Uyên Nghi C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 3

10 Mai Vũ Phong C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 3

11 Đỗ Uyên Phương C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 3

12 Trần Hữu Quí C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 3

13 Huỳnh Thị Kim Thanh C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 3

14 Nguyễn Hoàng Thuận C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 4

15 Lê Thái Minh Thư C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 4

16 Lê Thị Cẩm Tiên C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 4

17 Nguyễn Cẩm Tự C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 4

18 Nguyễn Thị Ngọc Uyên C25LG2 25 09h30 23/11/2023 PM 4
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1 Phạm Nguyễn Trường An C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 2

2 Huỳnh Thảo Chi C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 2

3 Nguyễn Kiều Quốc Cường C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 2

4 Huỳnh Khánh Duy C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 2

5 Hồ Thị Mỹ Hạnh C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 2

6 Trần Ngọc Minh Hân C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 2

7 Nguyễn Phương Diễm Kiều C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

8 Phạm Thị Mỹ Lệ C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

9 Lê Thành Long C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

10 Trần Hoàng Long C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

11 Huỳnh Tấn Lộc C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

12 Nguyễn Minh Luân C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

13 Lư Trúc Mai C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

14 Nhan Thanh Mai C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

15 Nguyễn Thị Hà My C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

16 Huỳnh Xuân Nhi C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

17 Nguyễn Ánh Như C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

18 Lê Thanh Hoài Phú C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

19 Trần Trúc Phương C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

20 Nguyễn Thị Thanh Thảo C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

21 Phạm Thị Ngọc Thảo C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 3

22 Đinh Như Thiện C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 4

23 Nguyễn Ngô Nhật Thuận C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 4

24 Nguyễn Hoàng Kim Thư C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 4

25 Nguyễn Trần Anh Thư C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 4

26 Đoàn Thị Mỹ Tiên C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 4

27 Trần Thị Cẩm Tiên C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 4

28 Huỳnh Thị Kim Trang C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 4

29 Lê Hoàng Vũ C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 4

30 Lê Thị Thúy Vy C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 4

31 Trần Lê Vy C25TM1 25 09h30 23/11/2023 PM 4
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1 Nguyễn Nhựt Hà Phương C25TM2 25 09h30 23/11/2023 PM 3

2 Nguyễn Thị Huệ Trâm C25TM2 25 09h30 23/11/2023 PM 4

3 Nguyễn Minh Tú C25TM2 25 09h30 23/11/2023 PM 4
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